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7. MÔN CÔNG NGHỆ 

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

- Giới thiệu về trồng trọt:  + Vai trò, triển vọng của trồng trọt 

               + Ngành nghề trong trồng trọt 

- Quy trình trồng trọt:    + Gieo trồng 

     + Chăm sóc cây trồng 

- Giới thiệu về rừng:    + Vai trò của rừng 

    + Các loại rừng phổ biến 

- Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng:  + Trổng, chăm sóc rừng 

            + Bảo vệ rừng 

II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM  

Câu 1. Trồng trọt có vai trò nào sau đây? 

A. Cung cấp trứng, sữa cho con người.  

B. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất muối ăn. 

C. Cung cấp lương thực cho con người.  

D. Cung cấp thịt cho xuất khẩu. 

Câu 2. Bạn Huy rất yêu thích công việc chăm sóc cây trồng. Huy mơ ước sau này sẽ nghiên 

cứu tạo ra các hệ thống trồng cây giúp cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Theo em, bạn 

Huy phù hợp với ngành nghề nào sau đây? 

A. Kĩ sư trồng trọt.  B. Kĩ sư chọn giống câytrồng. 

C. Kĩ sư bảo vệ thực vật.  D. Kĩ sư chăn nuôi. 

Câu 3. Hình bên minh họa cho hình thức gieo rồng nào 

sau đây. 

A. Gieo bằng hạt.          

B. Trồng bằng câycon. 

C. Trồng bằng củ.        

D. Trồng bằng đoạn thân. 

Câu 4. Một trong những công việc chăm sóc cây trồng 

là 

A. Gieo hạt, trồng cây con.  B. Bừa đất, san phẳng mặt ruộng. 

C. Vun xới, làm cỏ dại.  D. Lên luống. 

Câu 5. Nội dung nào sau đây không phải là một trong những vai trò của rừng 

A. Điều hòa không khí.   B. Cung cấp lương thực cho xuất khẩu. 

C. Là nơi sống của động, thực vật rừng. D. Cung cấp gỗ cho conngười. 

Câu 6. Công việc nào sau đây là một trong những công việc chăm sóc cây rừng? 



TRƯỜNG THCS BA ĐÌNH 

LỚP 7 - HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024-2025 2 

 

A. Xới đất, vun gốc cho cây rứng, tránh làm tổn thương bộ rễ của cây. 

B. Phát quang cây hoang dại, làm cỏ xung quanh gốc cây. 

C. Bón thúc ngay từ lần chăm sóc đầu tiên để bổ sung chất dinh dưỡng cho cây 

D. Tất cả các công việc trên 

Câu 7. Bảo vệ di tích lich sử, danh làm thắng cảnh là vai trò của loại rừng nào sau đây? 

A. Rừng phòng hộ.    B. Rừng sản xuất.  

C. Rừng đặc dụng.    D. Rừng đầu nguồn. 

Câu 8. Một trong các công việc chăm sóc rừng là 

A. Làm hàng rào bảovệ.   B. Đốt nương làmrẫy. 

C. Chăn thả gia súc.    D. Phòng chống cháyrừng. 

Câu 9. Việc bón phân định kì trong quá trình chăm sóc rừng có tác dụng nào sau đây? 

A. Kích thích sự phát triển của cỏ dại. 

B. Hạn chế sự phát triển của sâu, bệnh hại. 

C. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây rừng. 

D. Làm cho đất tơi xốp, tạo điều kiện cho rễ cây phát triển. 

Câu 10. Để cây rừng sinh trưởng tốt, người rồng rừng cần phải làm những công việc gì sau đây. 

A. Không cần làm gì, hạn chế vào rừng 

B. Bón phân cho cây rừng đúng định kỳ, đúng kỹ thuật. 

C. Chăn thả gia súc bừa bãi. 

D. Chặt phá cây thường xuyên  

Câu 11. Để bảo vệ rừng, chúng ta không nên làm việc nào sau đây 

A. Bảo vệ rừng đầu nguồn.   B. Khai thác gỗ càng nhiều càng tốt. 

C. Tích cực trồng rừng.   D. Chăm sóc rừng thường xuyên. 

Câu 12. Quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu gồm mấy bước?  

A.7.   B. 6.   C. 5.   D. 4. 

Câu 13. Ý nghĩa của việc bảo vệ rừng là 

A. Bảo vệ rừng là bảo vệ tài nguyên đa dạng sinh học. 

B. Cung cấp thực phẩm cho con người và động vật 

C. Điều tiết nước, nuôi dưỡng đất. 

D. Tất cả các phương án trên. 

Câu 14. Trong quy trình trồng rừng bằng cây con rễ trần không có bước nào sau đây? 

A. Rạch bỏ vỏ bầu.    B. Đặt cây vào hố. 

C. Đào hố trồng cây.   D. Lấp đất kín gốc cây. 

III. CÂU HỎI TỰ LUẬN 

Câu 1. Em hãy đề xuất quy trình bón phân thúc cho một loại cây trồng em yêu thích, nêu rõ ý 

nghĩa (mục đích) của từng bước trong quy trình. 
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Câu 2. Nhà bạn Huy có trồng một số chậu hoa hồng. Sáng nay khi tưới nước cho cây Huy phát 

hiện đã có một vài ổ trứng của một loài sâu hại trên lá cây. Em hãy gợi ý giúp bạn Huy biện 

pháp phù hợp để vừa loại bỏ được sâu hại, vừa đảm bảo an toàn cho con người, không gây ô 

nhiễm môi trường và giải thích vì sao lại lựa chọn biện pháp  

 

---------------- 

 

CHÚC CÁC CON HỌC SINH ÔN TẬP TỐT! 


